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	Hai
	1
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	 Sử-  Bằng
	Toán-Nguyên
	Địa- T.Huyền
	Văn - T.Nga
	Toán- Lương 
	Sinh - Linh
	CN - Phúc
	Anh-Hằng

	
	2
	Toán - Hiền
	 Anh- Thúy
	Văn - Huệ
	Toán - Trang
	Anh- Quỳnh
	Hóa -Dung
	TD-P.Hiền
	TCT-Nguyên
	Toán-Thủy
	Văn - T.Nga
	TD  - Huyền
	Anh- Hằng
	Sử - Lâm
	Toán - Lương 

	
	3
	Văn - Huệ
	Toán - Hiền
	Anh- Thúy
	Văn - Hoài
	Hóa  - Dung
	Anh- Quỳnh
	Toán-Nguyên
	TD  -P.Hiền
	Văn - T.Nga
	Sử-  Bằng
	Văn-Hoàn
	Toán - Phúc
	Toán-Linh
	TCT - Lương
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	Hóa - Lộc
	Sinh - Hiển
	TCA - Thúy
	Anh- Quỳnh
	Văn-  Hoài
	Toán- Trang
	Văn- Lâm
	Nhạc-Nga
	TD - P.Hiền
	Toán-Thủy 
	Văn-Hoàn
	CN -  Phúc
	TD – N.Huyền
	Sinh - Linh
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	Anh- Thúy
	Hóa - Dung
	Địa- H Lan
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	Hóa - Lộc
	Địa- H Lan
	Văn - Huệ
	Văn- Hoài
	Anh- Quỳnh
	CN- Lương
	Văn- Lâm
	CN - Lương
	Sử-  Bằng
	MT - D.Lan
	Anh- Quỳnh
	Toán -  Phúc
	Văn-T.Huyền
	Anh-Hằng
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	Địa- H Lan
	Văn - Huệ
	Hóa  - Dung
	Văn- Hoài
	CN-Lương
	Anh- Quỳnh
	Văn- Lâm
	 Sinh - Linh
	Văn - T.Nga
	Lý  -Hương
	TD -  Huyền
	Nhạc-Nga
	TCV-T.Huyền
	Toán - Lương
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	Lý -Hương
	Văn - Huệ
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	Toán- Trang
	GDCD-Hoài
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	Nhạc-Nga
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	Văn - T.Nga
	Anh-Hằng
	CN - Phúc
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	Toán- Linh
	Sử - Bằng 
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	CN-Nguyên
	Lý - Hương  
	MT - D.Lan
	Anh- Quỳnh
	Toán- Trang
	Hóa -Dung
	Sinh - Phúc
	 Sử-  Bằng
	Toán-Thủy
	Nhạc-Nga
	Toán-Lương
	Sinh - Linh
	Anh-Hằng
	GDCD-T.Nga
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	CN-Nguyên
	MT - D.Lan
	Văn - Hoài
	Sử-  Bằng
	Địa- T.Huyền
	CN -Lương
	Toán-Thủy
	GDCD-T.Nga
	Anh-Hằng
	TCT- Linh
	TD  - Huyền
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	Sử - HiềnHP
	CN-Nguyên
	Toán - Hiền
	Lý- Hương
	Văn - Hoài
	Sinh - Thủy
	MT - D.Lan
	Sinh - Linh
	Anh- Thúy
	Anh-Hằng
	Văn- Hoàn
	Toán -  Phúc
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	Toán - Lương
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	Anh- Thúy
	Sinh - Linh
	Toán-Thủy
	Toán-Lương
	Văn-Hoàn
	Văn-T.Huyền
	MT - D.Lan
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	Toán - Hiền
	Văn - Huệ
	Sinh - Hiển
	Nhạc-Nga
	Sinh - Thủy
	Lý - Hương
	Toán- Nguyên
	MT - D.Lan
	TD  -P.Hiền
	Sinh - Linh
	TCT- Lương
	Văn-Hoàn
	Anh-Hằng
	CN -  Phúc
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	Văn - Huệ
	Sinh - Hiển
	Sử - Hiền HP
	Sinh - Thủy
	Lý - Hương
	Văn  - Hoài
	Anh-Hằng
	Toán-Nguyên
	Toán-Thủy
	Địa- T.Huyền
	Sinh - Linh
	CN - Phúc
	MT - D.Lan
	Văn-Hoàn
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	Văn - Huệ
	Toán - Hiền
	Lý- Hương
	Hóa -Hiển
	Nhạc-Nga
	GDCD-Hoài
	CN - Lương
	TD  -P.Hiền
	Địa- T.Huyền
	TCA- Hằng
	Anh- Quỳnh
	MT - D.Lan
	CN -  Phúc
	Sinh - Linh
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	Toán -Hiền
	TD - P.Hiền
	Văn - Huệ
	Anh- Quỳnh
	Văn  - Hoài
	Toán - Trang
	Địa- T Huyền
	Anh- Thúy
	MT - D.Lan
	Sử-  Bằng
	Toán-Lương
	Văn-Hoàn
	 Toán- Linh
	Anh-Hằng
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	TD - P.Hiền
	Toán -Hiền
	Văn - Huệ
	TCA- Quỳnh
	Toán- Trang
	Văn - Hoài
	Toán-Nguyên
	Sử-  Bằng
	Anh- Thúy
	CN - Lương
	CN - Phúc
	Anh-Hằng
	Sinh - Linh
	Văn-Hoàn
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	Lý-  Hương
	Văn - Huệ
	Toán -Hiền
	Sinh - Thủy
	TD - P.Hiền
	Văn - Hoài
	Anh-Hằng
	Toán-Nguyên
	Sử-  Bằng
	 Văn - T.Nga
	MT - D.Lan
	Địa-Dung
	Nhạc-Nga 
	Toán - Lương
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	TCV- Lâm
	Lý - Hương
	TD - P.Hiền
	Toán- Trang
	Anh- Quỳnh
	Sinh - Thủy
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	TCT - Hiền T
	TCV - Lâm
	Lý- Hương
	Văn - Hoài
	Sinh - Thủy
	Anh- Quỳnh
	
	
	
	
	 
	  
	 
	

	Sáu
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	Toán - Hiền
	Địa- H Lan
	TD - P.Hiền
	Toán- Trang
	Sử - Bằng
	CN-Lương
	GDCD-Hoài
	Anh- Thúy
	TCA - Hằng
	TC lí - Hương
	Văn - Hoàn
	Sử - Lâm
	Toán- Linh
	Địa-Dung

	
	2
	Sinh - Hiển
	Toán - Hiền
	Địa- H Lan
	MT - D.Lan
	CN  -Lương
	TD-P.Hiền
	TCA – Quỳnh
	Văn- Lâm
	Anh- Thúy
	GDCD-Hoài
	Sinh - Linh
	Lý  -Hương
	Anh-Hằng
	Văn-Hoàn
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	TD - P.Hiền
	TCT- Hiền T
	GDCD-T Nga
	Sử -Bằng
	Toán -Trang
	MT - D.Lan
	Lý  - Hương
	Văn- Lâm
	GDCD-Hoài
	Anh-Hằng
	Địa-Dung
	TD -  Huyền
	Sinh - Linh
	Văn-Hoàn

	
	4
	MT - D.Lan
	GDCD-T Nga
	Sinh - Hiển
	TD-P.Hiền
	TCT- Trang
	Sử - Bằng
	Anh-Hằng
	GDCD-Hoài
	Lý  - Hương
	Sinh - Linh
	Anh- Quỳnh
	Văn-Hoàn
	 Địa- Dung
	TD -  Huyền

	
	5
	 GDCD-T Nga
	MT - D.Lan
	Toán - Hiền
	Hóa  - Hiển
	Địa- H Lan
	Toán- Trang
	Địa-T Huyền
	TCA-Quỳnh
	Sinh - Linh
	TD- N.Huyền
	
	
	
	 

	Bảy
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	Văn - Huệ
	Anh- Thúy
	Hóa  - Dung
	Sử - Bằng
	TD - P.Hiền
	Toán- Trang
	Văn- Lâm
	Toán-Nguyên
	Toán-Thủy
	Địa- T.Huyền
	Sử -Hiền HP
	GDCD-T.Nga
	Lý- Hương
	CN -  Phúc

	
	2
	Văn - Huệ
	Hóa - Dung
	Anh- Thúy
	Địa- H Lan
	Sử - Bằng
	TD - P.Hiền
	Sinh - Phúc
	Địa- T.Huyền
	TCT – Thủy
	Văn - T.Nga
	Nhạc-Nga
	TCV - Hoàn
	TD  -N Huyền
	Lý- N.Hương

	
	3
	Địa –H Lan
	TD - P.Hiền
	Văn- Huệ
	TCT- Trang
	Hóa -Dung
	Sử - Bằng
	Toán-Nguyên
	Văn- Lâm
	Nhạc-Nga
	TD- N.Huyền
	Lý  - Hương
	Toán -  Phúc
	GDCD-T.Nga
	 TCV.-Hoàn

	
	4
	Anh-Thúy
	Văn - Huệ
	Toán -Hiền
	TD - P.Hiền
	Toán-Trang
	Địa- H Lan
	TTC-Nguyên
	Văn- Lâm
	Văn - T.Nga
	Toán-Thủy
	TCV- Hoàn
	 TCT - Phúc
	Văn-T.Huyền
	Nhạc-Nga

	
	5
	SH - Hiền
	SH - Huệ
	SH  - Thúy
	SH - Hồ Lan
	SH - Trang
	SH- Dung
	SH-  Nguyên
	SH- Lâm
	SH-  Thủy
	SH - T.Nga
	SH-Hoàn
	SH -  Phúc
	SH -P Nga
	SH  - N.Huyền






